
Bí xanh thơm Bắc Kạn là cây trồng đặc sản bản địa 

của huyện Ba Bể. Trái bí có dáng thon dài, vỏ màu 

xanh đậm hoặc xanh phủ phấn trắng, thịt quả đặc, có 

màu xanh phớt, khi chế biến có độ dẻo, vị đậm, ngậy 

béo và có mùi thơm rất hấp dẫn nên được người tiêu 

dùng ưa chuộng.

Bí xanh thơm Bắc Kạn đang được trồng theo quy 

trình VietGap,   được cấp chứng nhận hữu cơ PGS, 

không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kiểm tra 

giám sát chặt chẽ, chính vì vậy được rất nhiều người 

tiêudùng ưu tiên sử dụng.

HTX Thanh Đức
- Ông Nguyễn Văn Đức, ĐT: 0987.171.323

- Đ/C: thôn Nà Đúc, Xã Địa Linh, Ba Bể

HTX Yến Dương
- Bà Ma Thị Ninh, ĐT: 0868.068.525

- Đ/C: Thôn Nà Giáo, Xã Yến Dương, Ba Bể

HTX Nhung Lũy
- Bà Đinh Tuyết Nhung, ĐT: 0965.074.555

- Đ/C: Thôn Nà Nghè, Xã Yến Dương, Ba Bể

bÝ xanh th¬m B¾C K¹N

NÔNG SẢN VÀ SẢN PHẨM OCOP BẮC KẠN

Bac Kan fragrant zucchini is a native crop of Ba Be 

district. The zucchini has an elongated shape, a dark 

green or green skin covered with white pollens, a dense 

fruit, light green color, when processed, it has a 

plasticity, a bold, greasy taste and a very attractive 

aroma, so it is widely liked by consumers.

Bac Kan fragrant zucchini is being grown according 

to VietGap process, certified organic by PGS, does not 

use pesticides and is closely monitored, so it is widely 

consumed by many consumers.

Thanh Duc Cooperative

Represented by: Mr. Nguyen Van Duc - 0987171 323

Address: Na Duc Hamlet, Dia Linh Commune, Ba Be District

Yen Duong Cooperative

Represented by: Ms. Ma Thi Ninh - 0868 068 525

Address: Na Giao Hamlet, Yen Duong Commune, 
Ba Be District

Nhung Luy Cooperative

Represented by: Ms. Dinh Tuyet Nhung - 0965 074 555

Address: Na Nghe Hamlet, Yen Duong Commune, 
Ba Be District
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Miến dong Bắc Kạn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 

Khoa học và Công nghệ) cấp Chứng nhận chỉ dẫn địa lý. 

Các sản phẩn miến dong Bắc Kạn được tiêu thụ tốt trên 

thị trường trong và ngoài tỉnh với giá cả ổn định. Việc 

xây dựng thành công Chỉ dẫn địa lý miến dong Bắc Kạn, 

đổi mới công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng, đa 

dạng hóa sản phẩm đã nâng cao uy tín, hình ảnh của 

miến dong Bắc Kạn đối với thị trường trong nước. Sản 

phẩm miến dong Tài Hoan đã xuất khẩu sang thị trường 

Châu Âu, được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao.

Hợp tác xã Tài Hoan

- Bà Nguyễn Thị Hoan,  ĐT: 0984.602.642

- Đ/C: Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn  Thiện

- Ông Nguyễn Văn Thiện, ĐT: 0973.322.661 

- Đ/C: Thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

Hộ kinh doanh Triệu Xuân Phương

- Bà Triệu Thị Tá, ĐT: 0948.322.769

- Đ/C: Thôn Nà Viễn, xã Yến Dương, huyện Ba Bể

MIÕN DONG B¾C K¹N
Bac Kan arrowroot vermicellihas been approved by 

Department of Intellectual Property (Ministry of 
Science and Technology) and getting a Certificate of 
Geographical Indication. Bac Kan arrowroot 
vermicelliproducts are well sold in domestic and 
foreign markets with stable prices. By succesfully 
graduating the Certificate of Geographical Indication, 
changing new industrial technology, improoving the 
quality, diversification products has upgraded the 
reputation of Bac Kan rice vermicelli in domestic 
markets. “Mien dong” - a product of Tai Hoan 
Cooperative has even exported to European market, it 
has been voted as a 5-star OCOP product.

Tai Hoan Cooperative 
Represented by: Ms. Nguyen Thi Hoan - 0984 602 642
Address: Che Co Hamlet, Con Minh Commune, Na 

Ri District
Nguyen Van Thien household business 

Represented by: Mr. Nguyen Van Thien - 0973 322 661
Address: Na Ngo Hamlet, My Phuong Commune, 

Ba Be District
Xuan Phuong household business

Represented by: Ms. Trieu Thi Ta - 0948 322 769

Address: Na Vien Hamlet, Yen Duong Commune, Ba 
Be District
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Bac Kan arrowroot vermicelli

BAC KAN OCOP AGRICULTURAL AND PRODUCTS



From the advantage of having one of the best rice in 
Viet Nam - “Bao thai” rice, locals in Bac Kan province 
has created the famous Bac Kan dried “Pho”, dried 
“Bun”. Using a combination of traditional processing 
procedure and modern technology, the “Bun” and 
“Pho” are still soft, with a bit tough and having nature 
good taste, not being much loose or crushed while 
cooking. Bac Kan Dried “Pho” and “Bun” has also 
voted as a 3-star Ocop product and it became a typical 
rural industrial product at provincial level.

Quynh Nien noodle Cooperative
Represented by: Ms. Ly Thi Nien - 0343 743 868
Address: Sub-area II, Na Phac Town

Hong Luan Cooperative
Represented by: Ms. Gia Thi Luan - 0945 170 745
Address: Na Luoc Hamlet, Tan Lap Commune, Cho 

Don District
Nhu Co Youth Cooperative

Represented by: Mr. Ha Van Cuong - 0987 827 046
Address: Nhu Co Commune, Cho Moi District

20/10 Cooperative
Represented by: Ms. Nguyen Thi Hiep - 0868619648
Address: Nong Ha Commune, Cho Moi District

Sản phẩm bún, phở khô Bắc Kạn được làm từ gạo 

Bao thai nguyên chất, loại gạo nổi tiếng ở Bắc Kạn từ xa 

xưa. Cùng với quy trình sản xuất truyền thống và thiết bị 

hiện đại, những sợi bún, phở vẫn mềm, dai và ngon tự 

nhiên, khi chế biến sợi phở không bị nở nhiều. Sản phẩm 

Bún, Phở khô Bắc Kạn cũng đã được công nhận là sản 

phẩm OCOP đạt 3 sao và là sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

HTX bún phở Quỳnh Niên

- Bà Lý Thị Niên, ĐT: 0343.743.868

- Đ/C: Tiểu khu II, thị trấn Nà Phặc

HTX Nông nghiệp thanh niên Như Cố

- Ông Lường Đình Hùng, 0943.368.678

- Đ/C: Xã Như Cố, huyện Chợ Mới

HTX Hồng Luân

- Bà Giá Thị Luân, ĐT: 0945.170.745

- Đ/C: Thôn Nà Lược, xã Tân Lập, chợ Đồn

HTX 20-10

- Bà Nguyễn Thị Hiệp, 0868619648

- Đ/C: Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới

PhỞ KHÔ BẮC KẠN

Bón, phë kh« B¾C K¹N
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BAC KAN DRIED “BUN” AND “PHO”

20/10 Cooperative
Represented by: Ms. Nguyen Thi Hiep - 0868619648

Address: Nông Hạ Commune, Cho Moi District



Bắc Kạn có khí hậu ôn hoà, trong lành và mát mẻ, 

phù hợp để trồng nhiều loại cây lương thực có giá trị 

kinh tế cao. Với thương hiệu Khẩu nua Lếch loại gạo 

nếp đặc biệt thơm ngon chỉ phù hợp với thổ nhưỡng của 

vùng đất Ngân Sơn, Khẩu nua lếch đã được người dân 

địa phương trồng từ lâu đời. Giống nếp Tài cũng là loại 

gạo nếp được trồng ở khu vực huyện Ba Bể. Hai loại nếp 

này có độ mềm dẻo mà không dính và có mùi thơm  đặc 

biệt so với loại gạo nếp của các vùng khác.

Ngoài gạo nếp, Bắc Kạn còn được biết với loại gạo 

Bao Thai nổi tiếng của vùng đất Chợ Đồn. Với những 

đặc điểm riêng biệt về khí hậu, đất đai đã tạo ra sản phẩm 

gạo Bao Thai thật sự chất lượng, hạt trắng, gạo Japonica 

dẻo, thơm. Gạo Bao Thai và gạo nếp Khẩu nua lếch 

được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ công 

nhận Nhãn hiệu tập thể.

HTX Khẩu nua lếch (Gạo nếp Khẩu nua lếch)

- Ông Nông Công Chức, ĐT: 0989.706.011

- Đ/C: Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

HTX Sơn Lâm (Gạo Bao Thai Japonica) 

- Bà Nguyễn Thị Trà ; ĐT: 0358.468.988; 

- Đ/C: Tổ 12 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

HTX Yến Dương (Gạo nếp Tài) 

- Bà Ma Thị Ninh, 0868068525

- ĐC: Xã Yến Dương, huyện Ba Bể

G¹O B¾C K¹N
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In an area of temperate, fresh and cool climate, Bac 
Kan has found very suitable for growing many food 
crops with high economic value. “Khau nua Lech” 
sticky rice is one of famous brand from Bac Kan 
representing a very high quality standard which is 
only grown in Ngan Son district generation to 
generation because of its suitable weather and soil. 
Besides, “Tai” sticky rice is also  another good brand 
from Ba Be. Two aforementioned rices have special 
aroma and soft but not too sticky compared to the 
remaining from other areas.

In addition to sticky rice, Bac Kan has known with a 
famous rice brand - “Bao Thai” from Cho Don district. 
Thanks to all unique characteristics of weather and soil, 
“Bao thai” rice from Cho Don presents for a high 
quality product, every grain pure white, Japonica rice is 
fragrant and sticky. Both “Bao Thai” rice and “Khau 
nua Lech” sticky rice have been certificated the 
Registered Collective Trademark by the Intellectual 
Property Office of Viet Nam.

Khau Nua Lech Coopera “Khau nua” Sticky rice)

Represented by: Mr. Nong Cong Chuc - 0989 706 011

Address: Thuong Quan Commue, Ngan Son District 

Son Lam  Cooperative (Japonica rice)

Represented by: Ms. Nguyen Thi Tra - 0358.468.988;

Address: Group 12, Bang Lung Town, Cho Don Districttive 

Yen Duong Cooperative (“Nep Tai”  rice)

Represented by: Ms. Ma Thi Ninh - 0868 068 525

Address: Na Giao Hamlet, Yen Duong Commune, Ba Be District

Bac Kan rice

BAC KAN OCOP AGRICULTURAL AND PRODUCTS



Sản phẩm Chè Bắc Kạn đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP 

và cũng là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp tỉnh. Cánh trà săn chắc, nước trà khi pha xong có 

màu vàng xanh mang hương vị ngọt xen lẫn với chát 

dịu, hương vị chè đậm đà, ngọt ngào, có mùi thơm riêng 

không thể nhầm lẫn với các lại chè của các vùng khác. 

Sản phẩm chè Shan tuyết Bằng Phúc được Cục sở hữu 

trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể. Trà Hoa Vàng của Bắc 

Kạn có vị ngọt, hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, có 

khả năng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Trong 

những năm gần đây, công dụng của trà hoa vàng được 

nhiều người biết đến hơn nhiều hơn.

HTX Thanh Niên Như Cố
- Ông Hà Văn Cường, ĐT: 0987.827.046
Đ/C: xã Như Cố, huyện Chợ Mới

Công ty TNHH phát triển nông nghiệp và 
chế biến dược liệu Ngọc Thắng

- Ông Vũ Trí Phương, ĐT: 0964.932.929
- Đ/C: Thôn Choong, Xã Phương Viên, Huyện 

Chợ Đồn

HTX Hồng Hà
- Ông: Hoàng Văn Thiều, ĐT: 0974.335.905
- Đ/C: xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

HTX Hòa Thịnh (Trà hoa vàng)
- Ông Chu Viết Hòa, ĐT: 0378.311.358
- Đ/C: Thôn Bản Bẳng, Xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn

Công ty TNHH Hà Diệp (Trà hoa vàng)
- Bà Hà Minh Đợi, ĐT: 0815.811.656
- Đ/C: Tổ 16, p. Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Bắc Kạn

CHÌ B¾C K¹N

Green tea Bac Kan has voted as a 3-star OCOP 

product and it's also a typical rural industrial product at 

provincial level. Every tea leaf meets standard and after 

making we have a cup of yellow-green tea with a mixed 

flavor of sweetness and light bitter with its own aroma 

which stands our from the remaining in other 

areas.Bang Phuc Shan Tuyet tea products have been 

granted a Certificate of Collective Trademark 

Registration by the Intellectual Property Department - 

Ministry of Science and Technology.Golden camellia 

tea from Bac Kan has a natural sweet taste with gentle 

aroma and people use this tea to support the treatment of 

various diseases. In recent years, the benefit of golden 

camellia tea has become more and more known.

Nhu Co  Youth Cooperative

Represented by: Mr. Ha Van Cuong - 0987 827 046

Address: Nhu Co Commune, Cho Moi District

Ngoc Thang Agricultural Development and 
Pharmaceutical Processing Co., Ltd

Represented by: Mr. Vu Tri Phuong - 0964 932 929

Address: Choong Hamlet, Phuong Vien Commnue, 
Cho Don District

Hong Ha Cooperative

Represented by: Mr. Hoang Van Thieu - 0974 335 905

Address: Bang Phuc Commune, Cho Don District

Hoa Thinh Cooperative (Golden camellia tea)

Represented by: Mr. Chu Viet Hoa - 0378 311 358

Address: Ban Bang Hamlet, Nghia Ta Commune, 
Cho Don District

Ha Diep Co., Ltd (Golden camellia tea)

Represented by: Mr. Ha Minh Doi - 0815 811 656

Address: Hamlet no. 16, Nguyen Thi Minh Khai Street, 
Bac Kan City
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Cam, Quýt Bắc Kạn

Cam Bắc Kạn có vị ngọt đậm, mọng nước, hương thơm 

đặc trưng, thời gian bảo quản sau thu hoạch dài. Thời gian 

thu hoạch từ đầu tháng 01 đến đầu tháng 02 hàng năm. Hiện 

nay, Cam Bắc Kạn được trồng chủ yếu tại các huyện Bạch 

Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì. 

Quýt Bắc Kạn được xác định là một trong những sản phẩm 

chủ lực của tỉnh, được đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn chất 

lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước mở rộng diện tích 

được chứng nhận ATTP và chứng nhận thực hành nông nghiệp 

tốt (VietGAP). Năm 2012, sản phẩm Quýt Bắc Kạn được Cục 

Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công  nghệ) cấp chứng nhận 

Chỉ dẫn địa lý. Năm 2015, sản phẩm quýt Bắc Kạn đạt danh 

hiệu “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam” Quýt Bắc 

Kạn được cấp chứng nhận Sản phẩm OCOP 3 sao.

Hiện nay, Quýt Bắc Kạn cònđược nghiên cứu, áp dụng 

quy trình công nghệ chế biến thành tinh dầu, nước ép quýt 

mang lại giá trị kinh tế cao.

HTX Hương Ngàn

- Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

- Bà Vi Thùy Dương; 0915 206 988

HTX TM & DV Dương Phong

- Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông; 

- SĐT: 0983582700

HTX Đại Hà

- Ông Bùi Văn Tô, 0917.981.903

- Đ/C: Thôn Nà Thoi, Xã Quang Thuận, Bạch Thông

HTX trồng cây ăn quả Khuổi Nằn II

- Ông Đinh Duy Lý, ĐT: 0948.444.331

- Đ/C: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

HTX nông nghiệp Đại Thành

Giám đốc: Quách Đăng Hiển

- ĐC: Tổ 5, P. Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn
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Fruit crops products
Bac Kan orange owns richly sweet favor, distinctive 

aroma, succulent and  with longer post-harvest storage. Bac 
Kan orange's harvested from the beginning of January to the 
same time in February and currently, this crops has mainly 
grown in Bach Thong, Cho Don, Cho Moi and Na Ri. 

Bac Kan tangerine has been identified as one of key 
crops in the province which is invested following high 
standard production aiming to develop tangerine quality 
and step by step expanding crops scale which being 
certificated both Food safety and VietGAP. In 2012, Bac 
Kan tangerine was granted the Geographical Indication 
Certificate by The Intellectual Property Office of Viet 
Nam. In 2015, this product won the title of “Gold Brand” of 
Viet Nam's Agriculture and it's alo a 3-star OCOP.

Currently, Bac Kan tangerine is also researched and 
applied the technological process of processing into 
essential oils, tangerine juice and they creates a remarkable 
business value for the province.  

Huong Ngan Cooperative

Represented by: Ms. Vi Thuy Duong  - 0915 206 988

Address: Nguyen Phuc  Commune, Bach Thong District

Duong Phong Trade and tourismCooperative

Address : Duong Phong Commune , Bach Thong 
District  -  0983582700

Dai Ha Cooperative

Represented by: Mr . Bui Van To -  0917.981.903

Address :  Quang Thuan Commune , Bach Thong District

 Khuoi Nan II Cooperative

Represented by: Mr.  Dinh Duy Ly - ĐT: 0948.444.331

Address :  Yen Lac Town,  Na Ri District

Dai Thành Agricultural Cooperative

Represented by: Mr. Quach Dang Hien - 0944 218 903

Address :  Chi Kien ward,  Bac Kan city

BAC KAN OCOP AGRICULTURAL AND PRODUCTS
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Hồng không hạt Bắc Kạn
Với chất lượng thơm ngon, không có hạt, ăn rất giòn, vị 

ngọt dịu đến ngọt đậm. Năm 2010, sản phẩm hồng không hạt 
của Bắc Kạn được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công  
nghệ) cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý, trở thành cây ăn quả đặc 
sản có thương hiệu. Hồng không hạt Bắc Kạn ngày càng 
khẳng định giá trị thương hiệu, được người tiêu dùng biết đến, 
ưa chuộng và mang lại giá trị kinh tế cao.

HTX Đồng Lợi
- Ông Đồng Văn Lợi, ĐT: 0916.243.838
- Đ/C: Thôn Nà chom, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể

Cây Chuối 
Cây chuối đang được trồng tập trung chủ yếu tại các huyện: 

Ba Bể, Chợ Mới, Pác Nặm, thành phố Bắc Kạn. Hiện nay cây 
chuối cơ bản được sản xuất theo hướng hàng hóa, trong đó có 
khoảng 30 - 40% quả chuối đã được đưa vào chế biến thành 
các sản phẩm chuối sấy dẻo, rượu chuối… được thị trường 
trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

HTX Hoàng Huynh
- Giám đốc: Hoàng Văn Huynh; ĐT: 0877 618 573 
- ĐC: Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Hợp tác xã Rượu chuối Tân Dân 
- ĐT: 0969.870.909
- Tổ 2, phường Xuất Hóa; 

Hợp tác xã Mạnh Minh
- Giám đốc: Bàn Văn Chiến

Cây mơ
Hiện nay, cây mơ đang được trồng hầu hết tại các huyện, 

thành phố nhưng tập trung chủ yếu tại các huyện Chợ Mới, Bạch 
Thông, Chợ Đồn và Thành phố Bắc Kạn. Hiện nay thị trường 
tiêu thụ mơ khá ổn định, do trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhà 
máy chế biến mơ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam 
Misaki được đầu tư và đi vào sản xuất với năng lực chế biến đạt 
5.000 tấn/năm là điều kiện thuận lợi để phát triển cây mơ.

Hợp tác xã Đoàn Kết - Cao Kỳ
- Giám đốc: Bà Trịnh Thị Thư; ĐT: 0343.172.888
- ĐC: Thôn Nà Cà 1, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới

Công ty TNHH Việt Nam Misaki; 
- Bà Hoàng Thị Lập; ĐT: 0967981188
- ĐC: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới
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Bac Kan seedless persimmon
Seedless persimmons are very widely grown in Ba Be 

district with high quality by its own special characteristics 
such as: seedless, very crunchy, light sweet or richly sweet. In 
2010, after being granted the Geographical Indication 
Certificate by The Intellectual Property Office of Viet Nam, 
Bac Kan's seedless persimmon officially became a branded 
fruit specialties. Seedless persimmon is more and more 
affirmed its brand reputation being known and favored by 
much more customer and as a result, it creates a remarkable 
business value for the province. 

Dong Loi Cooperative
Represented by: Mr. Dong Van Loi - 0916.243.838
Address : Quang Khe Commune, Ba Be District

Banana 
Banana trees are being grown mainly in several districts of 

Bac Kan such as: Ba Be, Cho Moi, Pac Nam and Bac Kan city. 
Currently, banana has developed as a commodity-based 
product, in which 30-40% of it has been processed into vary 
products such as: chewy dried banana, banana wine, etc., 
which are favored in not only Bac Kan but also in other 
markets in Vietnam.

Hoang Huynh Cooperative
Represented by: Mr . Hoang Van Huynh -  0917.981.903
Address:  Khang NinhCommune , Ba BeDistrict

 Tan Dan Cooperative (Banana wine)
Address: Group2, Xuat Hoa ward, Bac  Kan City - 0969.870.909

Manh Minh Cooperative
Represented by: Mr. Ban Van Chien  

Apricot
Nowadays, apricots trees are almost being grown in all 

districts of Bac Kan but mainly in Cho Moi, Bach Thong and Bac 
Kan city. Currently, demand source of apricots products is quite 
stable, it's a big thank to Misika Vietnam Ltd., located in Bac Kan 
with the main business line is apricot processing maintaining the 
capacity of 5.000 ton per year for their contribution to facilitate the 
business development of apricots products.

Doan Ket - Cao Ky Cooperative
Represented by: Ms. Trinh Thi Thu - 0343.172.888
Address: Cao Ky Comune,  Cho Moi District

Misaki Vietnam Company Limited
Represented by: Ms. Hoang Thi Lap - 0967981188
Address: Thanh Binh Industrial area, Thanh Binh 

Commune, Cho Moi District



Turmeric is easy to plant, popular in Bac Kan in few 

years back then but it has small cultivated area, grown 

for family purposes. In recent years, by the success in 

extracting nano curcumin and the starch processing 

from turmeric leading to a higher level of potential for 

the production according to the value chain of this 

crops. Now it has become a crop with the potential to 

produce goods along the value chain – bringing a big 

income for the citizens. Now, in Bac Kan there's many 

turmeric-made products came from enterprises, high 

reputation coopertives. Turmeric starch and Nano 

Curcumin are recognized as typical rural industrial 

product at Northern level and rated as 4-star Ocop 

products as well.

Bac Ha Pharmaceutical technology Joint Stock 
Company

Represented by: Mr. Pham Van Hanh - 0983 893 789

Address: Nam Doi Than Hamlet, Nong Thuong 
Commune, Bac Kan City

Tan Thanh Agricultural Cooperative

Represented by: Ms. Nguyen Thi Hong Minh - 0917 482 777

Address: Nam Doi Than Hamlet, Nong Thuong 
Commune, Bac Kan City

Bac Kan AgriculturalJoint Stock Company

Represented by: Mr. Ha Van Cuong - 0988324018

Address: Duc Xuan ward, Bac Kan City

Nghệ là giống cây dễ trồng, được trồng phổ biến ở 

Bắc Kạn trong nhiều năm qua nhưng diện tích nhỏ lẻ, 

phục vụ nhu cầu gia đình là chủ yếu. Những năm gần 

đây, với việc thành công trong chiết xuất nano cucurmin 

và chế biến tinh bột từ củ nghệ thì cây nghệ đã trở thành 

một cây trồng có tiềm năng sản xuất hàng hóa theo 

chuỗi giá trị, mang lại thu nhập lớn cho người dân. Hiện 

nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có rất nhiều sản phẩm 

được chế biến từ củ nghệ của các doanh nghiệp, hợp tác 

xã uy tín. Sản phẩm tinh bột nghệ và nano curcumin 

nghệ của đạt sản phẩm OCOP 4 sao, sản phẩm công 

nghiệp nông thôn cấp khu vực phía Bắc và Thương hiệu 

vàng nông nghiệp Việt Nam.

Công ty Cổ phần Công nghệ dược liệu Bắc Hà 

- Ông Phạm Văn Hạnh, ĐT: 0983.893.789

- Đ/C: Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, Tp. 

Bắc Kạn;

HTX nông nghiệp Tân Thành

- Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, ĐT: 0917.482.777

- Đ/C: Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, Tp. 

Bắc Kạn;

Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn

- Ông Hà Văn Cường, ĐT: 0988324018

- Đ/C: Phường Đức Xuân;  Tp. Bắc Kạn;

s¶n phÈm TINH BéT NGHÖ Vµ 

NANO CURCUMIN nghÖ b¾c k¹n 
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Product set from Turmeric 
(Turmeric starch and Nano Curcumin) 
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Giảo cổ lam là một loại 
thảo dược quý trong y học, có 
tác dụng điều chỉnh các rối 
loạn tiêu hóa cơ thể như mỡ 
máu, đường huyết, huyết áp, 
tim mạch... Theo các nhà khoa 
học, các thành phần trong 
giảm cổ lam chống lại sự lão 
hóa và ngăn ngừa bệnh tật, 
làm tăng tính thích nghi của cơ 
thể, giải độc mạnh. Ở Bắc Kạn cây giảo cổ lam không 
chỉ được dùng để chế biến thành trà giảo cổ lam mà còn 
được dùng làm canh trong các bữa ăn hàng ngày. 

Ngoài ra, Bắc Kạn còn có một số sản phẩm được chế 
xuất từ thảo dược như: cao gắm, sản phẩm xoa bóp có 
tác dụng trong điều trị xương khớp hay các sản phẩm về 
thuốc tắm dùng để hỗ trợ tăng cường về sức khỏe. Sản 
phẩm thảo dược của Bắc Kạn cũng là những sản phẩm 
đạt OCOP 3 sao. 

HTX Thiên An
- Bà Lý Thị Quyên, ĐT: 0977.466.199
- Đ/C: Thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông

Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn 
- Ông Phạm Văn Hạnh, ĐT: 0983.893.789
- Đ/C: Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, Tp. Bắc Kạn

HTX Trồng và sản xuất dược liệu Bảo Châu
- Ông Hoàng Văn Luân, ĐT: 0966.255.818
- Đ/C: Thôn Phiêng Bang, Văn Lang, Na Rì

D¦îC LIÖU B¾C K¹N

Jiaogulan (Gynostemma 
pentaphyllum) is a precious 
herb in medicine with a great 
effect for controlling body 
dysmorphic disorders related 
to cholesterol, blood sugar, 
blood pressure, cardiovascular 
system, etc. According to 
scientists, jiaogulan contains 
several components preventing 
aging diseases, strengthening the adaptability of the body 
and detoxifying very well. In Bac Kan, this tree is not only 
used for jiaogulan tea processing but also used as an 
ingredient for daily cooking.

In addition, Bac Kan also has some products made 
from herbal medicine such as: Melinjo extract (Gnetum 
montanum extract), massage supporting products with 
the effect in musculoskeletal system treatment or bath 
remedies promoting human health. Herbal medicine 
product is also a 3-star Ocop product from Bac Kan.

Thien An Cooperative 

Represented by: Ms. Ly Thi Quyen - 0977 466 199

Address: Na It Hamlet, Vi Huong Commune, Bach 
Thong District

Bac Ha Curcumin Joint Stock Company 

Represented by: Mr. Pham Van Hanh - 0983 893 789

Address: Nam Doi Than Hamlet, Nong Thuong 
Commune, Bac Kan City

Bao Chau Cooperative

Represen ted  by :  Mr.  Hoang  Van  Luan  - 
0966.255.818

Address:Phieng Bang Hamlet , Van Lang Commune, 
Na Ri District
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Pharmaceutical products

Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) is a precious 
herb in medicine with a great effect for controlling body 
dysmorphic disorders related to cholesterol, blood 
sugar, blood pressure, cardiovascular system, etc. 
According to scientists, jiaogulan contains several 
components preventing aging diseases, strengthening 
the adaptability of the body and detoxifying very well. 

In Bac Kan, this tree is not only used for jiaogulan tea 
processing but also used as an ingredient for daily 
cooking.



For years, Bac Kan indigenous black pig has been 
known by customers not only within the province, but 
also other onesThis model use the form of grazing with 
making full use of available raw materials to make pig's 
food. Thanks to the diet with 3-NO: no weight gainer, 
no β-agonist and no antibiotics, the quality of pork is 
much better than others. This is also one of 3-star Ocop 
product of Bac Kan province. 

Some porks-made products such as: “Smoked 
sausage of locals”, “leg pig stewed” and “khau nhuc” 
with full of hometown flavor which make you strongly 
feel its simplicity and familiarity. They have been voted 
as a 3-star Ocop product.

Nhung Luy Cooperative

Represented by: Ms. Dinh Tuyet Nhung - 0965 074 
555

Address: Na Nghe Hamlet, Yen Duong Commune, 
Ba Be District

Duong Quang Cooperative

Represented by: Ms. Dinh Thi Dung - 0915 970 889

Address: Na Oi Hamlet, Duong Quang Commune, 
Bac Kan City

Tran Phu Cooperative

Represented by: Mr. Phan Van Tuan - 0988 117 956

Address: Na Sat Hamlet, Tran Phu Commune, Na 
Ri District

Thịt lợn bản địa của Bắc Kạn đã được người tiêu 

dùng trong và ngoài tỉnh biết đến từ nhiều năm nay. Với 

hình thức chăn nuôi tận dụng nguyên liệu tự nhiên, hạn 

chế sử dụng thức ăn công nghiệp nên chất lượng thịt 

thơm, ngon. Đây cũng là một trong những sản phẩm 

OCOP 3 sao của tỉnh Bắc Kạn.

Các sản phẩm chế biến từ thịt lợn như: Lạp sườn gác 

bếp, chân giò hầm, khau nhục vốn là món ăn truyền 

thống của người dân Bắc Kạn mang hương vị đậm đà 

của quê hương, khiến người ăn cảm nhận được sự gần 

gũi, mộc mạc bình dị của món ăn. Lạp sườn gác bếp, 

chân giò hầm, khau nhục được công nhận là sản phẩm 

đạt OCOP 3 sao.

HTX Nhung Lũy

- Bà Đinh Tuyết Nhung, ĐT: 0965.074.555 

- Đ/C: Thôn Nà Nghè, Xã Yến Dương, Ba Bể

HTX Dương Quang

- Bà Đinh Thị Dung, ĐT: 0915.970.889

- Đ/C: Thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn

HTX Trần Phú

- Ông Phan Văn Tuân, ĐT: 0988.117.956

- Đ/C: Thôn Nà Sát, xã Trần Phú, huyện Na Rì 

S¶N PHÈM 

THÞT LîN §ÞA PH¦¥NG
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Indigenous 
black pig products
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Mật ong rừng là một loại đặc sản quí được 
người dân Bắc Kạn đi lấy từ trong rừng, 
những giọt mật ong vàng ươm, sóng sánh.

Hiện nay, đã có 6 sản phẩm mật ong được công 
nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh

HTX NN Thanh niên Như Cố

- ĐC: Thôn Nà Chào, Xã Như Cố,  0987.827.046

HTX Hương Rừng

- Giám đốc: Hoàng Văn Toàn, 0975.639.469

- ĐC: Xã Dương Sơn , huyện Na Rì 
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Wild forest honey is considered a precious gift has 
been collected from the get honey drops from the 
forest Yellow bee nurseries, waves. 

Nowadays, 6 Wild forest honey products rated as 
3-star Ocop products from Bac Kan.

Nhu Co Youth  Cooperative

Represented by: Mr. Ha Van Cuong - 0987 827 046

Address: Nhu Co Commune, Cho Moi District

Huong Rung Cooperative

Represented by: Mr. Hoang Van Toan - 
0975639469

Address: Duong Son Commune, Na Ri District

mËt ong Wild forest honey



S¶N PHÈM Tõ Gç
In recent years, Bac Kan has facilitated for many 

wood manufacturers being introduced to the market. In 
Thanh Binh industrial area, there are two companies 
having business of wood processing focusing primarily 
on high quality  & environmental friendly in-house 
plywood and primarily exported to the US and Japan. 
Besides, these companies also produce chopsticks for 
both domestic and foreign markets.

GOVINA Investment Join Stock Company

Address: Thanh Binh Industrial area, Thanh Binh 
Commune, Cho Moi District

Contact phone: 0984 602 642

Lechenwood Vietnam Company Limited

Address: Thanh Binh Industrial area, Thanh Binh 
Commune, Cho Moi District

Contact phone: 0969 010 783

Trong những năm gần đây tỉnh Bắc Kạn đã phát triển 
nhiều đơn vị chế biến gỗ, tại khu công nghiệp Thanh 
Bình có hai đơn vị chế biến gỗ, tập chung chủ yếu sản 
xuất ván dán nội thất chất lượng cao, thân thiệnvới môi 
trường, chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ và Nhật Bản. 
Ngoài ra, sản phẩm ván bóc và ván dán thì các đơn vị 
còn sản xuất đũa để cung cấp ra thị trường trong và 
ngoài nước.

Công ty Cổ phần đầu tư GOVINA

- Đ/C: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện 
Chợ Mới

- ĐT: 0984.602.642

Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam

- Đ/C: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện 
Chợ Mới

- ĐT: 0969.010.783
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Wooden products
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